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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ THEO HỌC BẠ THPT  
NĂM 2022 

 
1.Ngành:  .................................................... 2.Chuyên ngành:  ....................................  
3.Bậc đào tạo: ............................................. 4.Loại đào tạo .........................................  
5.Khối xét tuyển: ........................................  
 

Thông tin hồ sơ 
6.Họ và tên: ................................................ ………………………………………… 
7.Ngày sinh: ................................................ 8.Giới tính: ..............................................  
9.Mã vạch (nếu có):  ................................... 10. Số BD (nếu có): ................................  
11.Nơi sinh:  ............................................... 12.Dân tộc: ..............................................  
13.Số điện thoại:  ........................................ 14.Email:  ................................................  
15.Số CMND: ............................................. 16.Ngày cấp:  ..........................................  
17.Nơi cấp:  .................................................................................................................  
18.HK thường trú: .......................................................................................................  
19.Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................  
  

Kết quả học tập THPT 
Năm tốt nghiệp: .......................................... Hạnh kiểm:  ............................................  
Tỉnh lớp 10:  ............................................... Trường lớp 10: ........................................  
Tỉnh lớp 11:  ............................................... Trường lớp 11: ........................................  
Tỉnh lớp 12:  ............................................... Trường lớp 12: ........................................  
Khu vực ưu tiên:  ........................................ Đối tượng ưu tiên: ...................................   
Điểm TBC học bạ lớp 12 (Thí sinh đang học kỳ II lớp 12 thì ghi kết quả kỳ I lớp 12. 
Nếu đã tốt nghiệp THPT thì ghi kết quả cả năm học)  

Kỳ I 
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD Điểm TBC  

các môn học 
          

Cả 
năm 

Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD Điểm TBC  
các môn học 

          

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. 
Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

 Ngày …. tháng …..năm 202…. 
Cán bộ nhận phiếu 
(Ký,ghi rõ họ và tên ) 

 Ngày …. tháng ….năm 202…. 
Chữ ký thí sinh 

(Ký,ghi rõ họ và tên ) 
 

Mã trường : DTB 


